BÀI 7: GIA ĐÌNH THƯƠNG YÊU
	Hệ thống VĂN BẢN
	Hệ thống kiến thức
TIẾNG VIỆT
	Hệ thống kiến thức
VIẾT, NÓI VÀ NGHE

	- Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông)
- Mây và sóng (Ra-bin-đơ-rát Ta-go-re)
- Chị sẽ gọi em bằng tên (Giắc Can-Phiu và Mác Vích-to Ha-xen)
- Con là... (Y Phương)
	- Nghĩa của từ
- Từ đa nghĩa và từ đồng âm
- Biện pháp tu từ
	- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ
- Thảo luận nhóm về một vấn đề để có giải pháp thống nhất 



TRI THỨC ĐỌC HIỂU
1. Thơ là gì?
A. Là loại tác phẩm trữ tình, thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc của nhà thơ
B. Là loại tác phẩm tự sự, thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc của nhà thơ
C. Là loại tác phẩm văn học, thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc của nhà thơ
D. Là loại tác phẩm, thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc của nhà văn
2. Thơ có hình thức cấu tạo như thế nào?
A. Có hình thức cấu tạo dễ hiểu			B. Có hình thức cấu tạo trừu tượng
C. Có hình thức cấu tạo đặc biệt			D. Có hình thức cấu tạo đơn giản
3. Thơ cách luật có quy tắc gì?
A. Có quy tắc nhất định về số câu, số chữ, gieo vần...
B. Không có quy tắc về số câu, số chữ, gieo vần...
C. Số câu, số chữ, gieo vần trong thơ cách luật phụ thuộc vào cảm hứng của tác giả
D. Số câu, số chữ, gieo vần trong thơ cách luật phụ thuộc vào đề tài và chủ đề sáng tác
4. Chi tiết nào không đúng khi nói về đặc điểm của thơ tự do?
A. Không quy định về số câu, số chữ, gieo vần...
B. Bài thơ có thể liền mạch hoặc chia thành các khổ thơ
C. Số dòng trong một khổ thơ và số chữ trong một dòng không theo quy tắc
D. Số dòng trong một khổ thơ và số chữ trong một dòng phải theo quy tắc nhất định
5. Chi tiết nào không đúng khi nói về yếu tố miêu tả trong thơ?
A. Yếu tố miêu tả làm cho bài thơ thêm gợi tả, hấp dẫn
B. Yếu tố miêu tả góp phần làm rõ đặc điểm của bài thơ
C. Yếu tố miêu tả được dùng để thuật lại sự việc, câu chuyện khi cần
D. Yếu tố miêu tả làm rõ tính chất của sự vật, hiện tượng trong bài thơ
6. Yếu tố tự sự trong thơ có tác dụng gì?
A. Làm cho bài thơ thêm gợi tả, hấp dẫn
B. Góp phần làm rõ đặc điểm của bài thơ
C. Làm rõ nhân vật được nói đến trong bài thơ
D. Được dùng để thuật lại sự việc, câu chuyện khi cần
7. Ngôn ngữ thơ có đặc điểm gì?
A. Giàu nhạc điệu, âm thanh			B. Hàm súc, giàu nhạc điệu, giàu hình ảnh
C. Sử dụng nhiều từ tượng hình, tượng thanh	D. Đậm chất trữ tình
8. Hoàn thành bảng sau để nhận diện một số thể thơ:
	Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.
(Trích Nói với con – Y Phương)
	Thể thơ
	

	
	Dấu hiệu nhận biết
	- Các dòng thơ .....................................
..............................................................
..............................................................
- Ngôn ngữ thơ ....................................
..............................................................
..............................................................

	Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân
(Ca dao)
	Thể thơ
	

	
	Dấu hiệu nhận biết
	- Số dòng, số tiếng ..............................
..............................................................
..............................................................
- Ngắt nhịp ..........................................
- Gieo vần ............................................
..............................................................
- Thanh điệu (chỉ phân tích dòng đầu tiên) .....................................................
..............................................................
..............................................................
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